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Phụ lục số 01

	[bookmark: chuong_pl_1_name]..............................

Số:                /PA-.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày ......... tháng ....... năm 2025




PHƯƠNG ÁN 
Rà soát tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách Năm

Nhằm đánh giá tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách, ........ (tên cơ quan, đơn vị).. ban hành Phương án rà soát tổng thể chất lượng CBCCVCNLĐ như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 178/2024/NĐ-CP); 
2. Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 67/2025/NĐ-CP);
3. Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2025/TT-BNV);
4. Thông tư số 002/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 002/2025/TT-BNV);
4. Đề án............,  (sắp xếp tổ chức bộ máy);
5. Quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy.......................
6. Kế hoạch số 1006/KH-UBND ngày 11/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ;
7. Công văn số 1063/UBND-NC ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng, ban hành tiêu chí đáng giá và thực hiện rà soát tổng thrrt chất lượng CBCCVCNLĐ và CBCC cấp xã để xem xét thực hiện chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
8.........................
(các văn bản liên quan khác).
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
2. Yêu cầu
III. THỰC TRẠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
1. Tổ chức bộ máy, gồm: Lãnh đạo Sở/.... (Giám đốc và .... Phó Giám đốc/.....); ..... phòng và tương đương; ..... đơn vị sự nghiệp.
2. Biên chế, nhân sự năm......: Giao........biên chế (công chức[footnoteRef:1]....; viên chức[footnoteRef:2]....; hợp đồng lao động[footnoteRef:3]..........); có mặt........... người (công chức....; viên chức....; hợp đồng lao động); Chưa sử dụng..... biên chế công chức....; viên chức....; hợp đồng lao động), cụ thể như sau: [1:  Quyết định ................]  [2:  Quyết định.............]  [3:  Quyết định:............] 

	STT
	Tên đơn vị trước khi sắp xếp
	Biên chế giao sau 
	Biên chế có mặt
	Hợp đồng lao động

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Giao
	Có mặt

	
	
	
	
	Người đứng đầu
	Cấp phó của người đứng đầu
	Không giữ chức vụ lãnh đạo
	
	

	I
	Công chức
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lãnh đạo Sở
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng.....
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Viên chức
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị a
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị B
	
	
	
	
	
	
	

	...
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Hợp đồng Lao động
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khối hành chính
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	


3. Số lượng dôi dư cấp phó khi sắp xếp tổ chức bộ máy
Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó tại đơn vị có dôi dư so với quy định[footnoteRef:4], cụ thể:  [4:  Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. (Trường hợp Chính phủ hoặc quy định cơ quan chuyên ngành quy định văn bản khác thì căn cứ theo văn bản đó)] 

- Lãnh đạo sở/.....: ........
- Cấp phòng: .... người, trong đó: Hành chính..... người; Đơn vị sự nghiệp:.......).
III. NỘI DUNG RÀ SOÁT  CHẤT LƯỢNG CBCCVCNLĐ
1. Tiêu chí đánh giá: 
- Lãnh đạo Sở: Thực hiện theo Kết luận số 1248-KL/TU ngày 10/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá, nguyên tắc sắp xếp, bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Lãnh đạo cấp phòng trở xuống: Theo ....... (bộ tiêu chí do cơ quan, đơn vị ban hành)
2. Tổng số CBCCVCNLĐ được đánh giá 
a) Công chức 
Tổng số công chức được đánh giá: ........ người, trong đó:
- Diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: .............. người;
- Công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị: ...... người (giữ chức vụ lãnh đạo: ......; không giữ chức vụ lãnh đạo....).
b) Viên chức
Tổng số viên chức được đánh giá.........người, trong đó: Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo:.........; viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quan lý.
c) Người lao động:
Tổng số lao động hợp đồng được đánh giá: ................. người, trong đó: Lao động hợp đồng trong tổ chức hành chính........ người; lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp..... người.
3. Kết quả rà soát, đánh giá
3.1. Cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ quản lý:..........
...................................
(Mục này nên viết theo hướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá theo mức (do đơn vị đề xuất)
3.2. CCVCNLĐ/CBCC cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị
a) Mức điểm từ 80 điểm trở lên và mỗi tiêu chí đạt từ 80% điểm trở lên so với điểm tối đa, đồng thời có điểm về đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và có thành tích tiêu biểu, nổi trội, mang lại lợi ích cho cơ quan, tổ chức, đơn vị:
- Công chức diện Ban Thường vụ quản lý:  ............
- Công chức:....., trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Viên chức:..... trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Người lao động:........ (hành chính......; đơn vị sự nghiệp.......)
b) Mức điểm từ 80 điểm trở lên và mỗi tiêu chí đạt từ 80% điểm trở lên so với điểm tối đa: Thuộc đối tượng chưa xem xét cho nghỉ việc.
- Công chức diện Ban Thường vụ quản lý:  ............
- Công chức:....., trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Viên chức:..... trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Người lao động:........ (hành chính......; đơn vị sự nghiệp.......)
c) Mức điểm từ 70 đến dưới 80 điểm hoặc có tiêu chí không đạt 80% điểm so với điểm tối đa: Thuộc đối tượng xem xét cho nghỉ việc theo nguyện vọng.
- Công chức diện Ban Thường vụ quản lý:  ............
- Công chức:....., trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Viên chức:..... trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Người lao động:........ (hành chính......; đơn vị sự nghiệp.......)
d) Mức điểm dưới 70 điểm hoặc có tiêu chí không đạt 50% điểm so với điểm tối đa: Thuộc đối tượng xem xét cho nghỉ việc.
- Công chức diện Ban Thường vụ quản lý:  ............
- Công chức:....., trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Viên chức:..... trong đó giữ chức vụ lãnh đạo quản lý:.......; Công chức ko giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.........
- Người lao động:........ (hành chính......; đơn vị sự nghiệp.......)
(Có biểu thống kê kèm theo[footnoteRef:5]) [5:  Theo biểu thống kê kết quả rà soát, đánh giá chất lượng CBCCVCNLĐ.] 

IV. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
1. Dự kiến số lượng  thực hiện chế độ, chính sách
Căn cứ kết quả rà soát đánh giá và nguyện vọng nghỉ việc của CBCCVCNLĐ, ......... dự kiến thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) trong năm ..... như sau:
	TT
	Đối tượng
	Số người được hưởng 
chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; Nghị định số 67/2025/NĐ-CP 
	Kinh phí thực hiện

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Nghỉ hưu trước tuổi
	Nghỉ thôi việc
	
	Nghỉ hưu trước tuổi
	Nghỉ thôi việc

	I
	Tác động trực tiếp
	
	
	
	
	
	

	1
	Cán bộ
	
	
	
	
	
	

	2
	Công chức
	
	
	
	
	
	

	
	- Lãnh đạo quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	- Nghiệp vụ chuyên ngành
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên Môn dùng chung
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ phục vụ (Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019)
	
	
	
	
	
	

	3
	Viên chức
	
	
	
	
	
	

	
	- Lãnh đạo quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	- Nghiệp vụ chuyên ngành
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên Môn dùng chung
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ phục vụ (Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019)
	
	
	
	
	
	

	II
	Không tác động trực tiếp
	
	
	
	

	1
	Công chức
	
	
	
	
	
	

	
	- Lãnh đạo quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	- Nghiệp vụ chuyên ngành
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên Môn dùng chung
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ phục vụ (Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019)
	
	
	
	
	
	

	2
	Viên chức
	
	
	
	
	
	

	
	- Lãnh đạo quản lý
	
	
	
	
	
	

	
	- Nghiệp vụ chuyên ngành
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên Môn dùng chung
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ phục vụ (Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	



2. Dự kiến danh sách trường hợp thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc: 
	
STT
	
Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị, phòng, ban công tác
	Thời điểm nghỉ việc
	Hưởng chính sách
	Kinh phí thực hiện

	
	
	
	
	Nghỉ hưu trước tuổi
	Nghỉ thôi việc
	

	
	
	Trước sắp xếp
	Sau sắp xếp
	
	Theo Điều 7
	Theo Điều 7a
	Theo Điều 7b
	
	

	I
	Tác động trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Không tác dộng trực tiếp
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ phận làm công tác tổ chức (Phòng tổ chức cán bộ/ văn phòng.....)
- Triển khai và thực hiện chính sách, chế độ đúng quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là những người bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy phát huy tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích chung để thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ.
- Hằng năm, tham mưu lãnh đạo Phương án rà soát tổng thể và kế hoạch thực hiện chính sách, năm sau liền kề gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo quy định và lập danh sách, dự toán số tiền thực hiện chính sách, hồ sơ đối với từng trường hợp đủ điều kiện áp dụng quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).
- Chịu trách nhiệm trong việc đề xuất đối tượng, dự toán kinh phí thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định.
- .......
2. Bộ phận kế toán:
Kịp thời thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho CBCCVC theo đúng quy định của pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
......
3. Các phòng, ban, đơn vị liên quan
Phối hợp với..... (bộ phận làm công tác tổ chức) trong việc rà soát, xác định đối tượng thực hiện chính sách theo quy định và cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan (nếu có).
......
4. Công chức, viên chức và người lao động thuộc diện thực hiện chế độ chính sách:
- Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cá nhân theo quy định và cung cấp các thông tin liên quan (nếu có);
- Chịu trách nhiệm kê khai các thông tin liên quan đến cá nhân khi thực hiện chính sách theo quy định.
- ........
Trên đây kế hoạch thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ............... của........................../.

	Nơi nhận:
- ..........
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Liên đoàn lao động tỉnh;
-..........                           
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ





.........................












